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           TRƯỜNG PTDT BT ĐINH RUỐI                                
                    MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2023- 2024
MÔN TOÁN – LỚP 6
[bookmark: _Hlk101884321]I. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II MÔN TOÁN – LỚP 6
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức


	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Phân số
(16 tiết)
	Phân số. Tính chất cơ bản của phân số, so sánh phân số.
	4
(TN1;TN2; TN3; TN4)
	
	
	
	
	
	
	
	10%

	
	
	Các phép tính với phân số.
	
	
	
	2
(TL 2a, b)
	
	2
(TL 2c, TL 3)
	
	1
(TL 5)
	40%

	2
	Một số yếu tố thống kê và xác suất
( 6 tiết)
	-  Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí số liệu
- Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản
- Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản 
	2
(TN5; TN6)
	2
(TL 1a,b)
	
	1
(TL 1c)
	
	
	
	
	20%

	3

	Tính đối xứng của hình phẳng trong thế giới tự nhiên ( 4 tiết)
	Hình có trục đối xứng, hình có tâm đối xứng.
	4
(TN7; TN8; TN 9;      TN 10)
	
	
	
	
	
	
	
	10%

	4
	Các hình hình học cơ bản
( 6 tiết)
	- Điểm, đường thẳng.
- Hai đường thẳngsong song, hai đường thẳng cắt nhau.
- Đoạn thẳng.
	2
(TN 11; TN 12)
	
	
	3
(TL 4a, b, 4c)
	
	
	
	
	20%

	Tổng
	12
	2
	
	6
	
	2
	
	1
	23

	Tỉ lệ %
	30 %
	10%
	
	30 %
	
	20 %
	
	10 %
	100%

	Tỉ lệ chung
	70 %
	 30 %
	



2. BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II MÔN TOÁN – LỚP 6
	TT
	Chủ đề
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	SỐ VÀ ĐẠI SỐ

	1
	Phân số
	Phân số. Tính chất cơ bản của phân số. So sánh phân số
	Nhận biết: 
– Nhận biết được phân số với tử số hoặc mẫu số là số nguyên âm.
– Nhận biết được khái niệm hai phân số bằng nhau và nhận biết được quy tắc bằng nhau của hai phân số.
– Nêu được hai tính chất cơ bản của phân số.
– Nhận biết được số đối của một phân số.
	4
(TN1; TN2; TN3; TN 4)

	 
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
– Tính được tổng hai phân số cùng mẫu cho trước.
– Tính được hiệu hai phân số cho trước.
– Rút gọn được một phân số cho trước.
	





	2
(TL 2a, b,)
	
	

	
	
	Các phép tính với phân số
	Vận dụng:
– Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với phân số.
– Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với phân số trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí). 
	
	
	2
(TL 2c, 3)
	

	2
	Một số yếu tố thống kê và xác suất
	Xác suất thực nghiệm
	Nhận biết
- Xác định được số kết quả xảy ra với trò chơi đơn giản.
- Nhận biết được xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản.
	2 
(TN5; TN6)



	
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao:
– Giải quyết được một số vấn đề (phức hợp, không quen thuộc) gắn với các phép tính về thống kê và xác suất
	
	
	
	1
(TL 5)

	
	
	Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
	Nhận biết: 
 Đọc được các dữ liệu ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép
Thông hiểu:
So sánh, đối chiếu các số liệu thống kê 
	
2
(TL:1a,b,)
	1 (TL:1c)
	
	

	HÌNH HỌC TRỰC QUAN

	3
	Tính đối xứng của hình phẳng trong thế giới tự nhiên
	Hình có trục đối xứng
	Nhận biết: 
– Nhận biết được trục đối xứng của một hình phẳng.
– Nhận biết được những hình phẳng trong tự nhiên có trục đối xứng (khi quan sát trên hình ảnh 2 chiều).
	2
(TN 7; TN 8)
	
	
	

	
	
	Hình có tâm đối xứng
	Nhận biết:
– Nhận biết được tâm đối xứng của một hình phẳng.
– Nhận biết được những hình phẳng trong thế giới tự nhiên có tâm đối xứng (khi quan sát trên hình ảnh 2 chiều).
	1
(TN 19)
	
	
	

	
	
	Vai trò của đối xứng trong thế giới tự nhiên
	Nhận biết:
– Nhận biết được tính đối xứng trong Toán học, tự nhiên, nghệ thuật, kiến trúc, công nghệ chế tạo,...
– Nhận biết được vẻ đẹp của thế giới tự nhiên biểu hiện qua tính đối xứng (ví dụ: nhận biết vẻ đẹp của một số loài thực vật, động vật trong tự nhiên có tâm đối xứng hoặc có trục đối xứng).
	1
(TN 10)
	
	
	

	HÌNH HỌC PHẲNG
	
	
	
	

	4
	Các hình hình học cơ bản
	Điểm, đường thẳng, tia
	Nhận biết: 
– Nhận biết được đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt..
– Nhận biết được khái niệm tia.
	2
(TN 11, TN 12)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
– Vẽ được đường thẳng đi qua 2 điểm.
– Vẽ điểm nằm giữa 2 điểm.
	
	3
(TL 4 a,b, c)
	
	






  
	TRƯỜNG PTDTBT ĐINH RUỐI
Họ và tên :..................................
Lớp:.............SBD:.......................Đề 1

	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 
Năm học 2023-2024 
Môn:   Toán 6
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
	Số mật mã




	Giám thị 1
	Giám thị 2
	Giám khảo1
	Giám khảo2
	Điểm bằng số
	Điểm bằng chữ
	Số mật mã



I. TRẮC NGHIỆM:(3,0 điểm)
	Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D  đứng trước câu trả lời đúng trong mỗi câu sau:
Câu 1. Trong các cách viết sau, cách viết nào cho ta phân số ?      




    A.  .                    B.  .                     	C.  .           	  	D.    

Câu 2. Số đối của  là 




     A.  .                  B.  .                		C.  .           		 D.  

Câu 3. Cho . Giá trị của x là
     A. -9  		     B. 16    			C. 9   			  D.- 16

Câu 4. Rút gọn phân số  đến phân số tối giản được kết quả là   




      A.  .            	      B.  .                		C.  .               	  D.    
Câu 5. Khi gieo một xúc xắc cân đối, có thể xảy ra mấy kết quả số chấm xuất hiện trên mặt của nó?
      A. 1   		       B. 2 			C. 5    			   D. 6

Câu 6.Tung đồng xu 12 lần liên tiếp, có 7 lần xuất hiện mặt  thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S là




[bookmark: BMN_CHOICE_A7][bookmark: BMN_CHOICE_B7][bookmark: BMN_CHOICE_C7][bookmark: BMN_CHOICE_D7]      A.                        B. .	                        C.                            D. .
Câu 7. Hình nào dưới đây có ba trục đối xứng?


	
A. Hình vuông      B. Hình chữ nhật               C. Hình thoi             D. Tam giác đều

    





Câu 8. Chữ cái H có bao nhiêu trục đối xứng ?
A. 0.                  	 B. 1.                            C. 2.      	   D. 3.
Câu 9. Cho các hình vẽ sau: Có bao nhiêu hình có tâm đối xứng?
[image: Description: [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo]
       A. 1.                	     B. 2.                             C. 3.               	            D. 4.
Câu 10. Trong các hình sau, hình nào không có trục đối xứng :
[image: ] 
Câu 11. Trong hình vẽ, điểm nào thuộc đoạn thẳng MN
[image: ]
       A. C  		     B. C và D                   	C. D                              D. Không có
Câu 12. Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt A và B ?
       A. 1  		    B. 2 		 C. 3                            D. Vô số đường thẳng
II. TỰ LUẬN : (7,0 điểm)
Bài 1. (1,5 điểm)Biểu đồ cột dưới đây cho biết thông tin về các loại trái cây yêu thích của tất cả các bạn học sinh 6A
[image: ]
















Em hãy cho biết:
a) Có bao nhiêu bạn thích ăn Cam?
b)  Loại trái cây nào được các bạn chọn nhiều nhất?
c)  Bạn An khẳng định: “số bạn thích Cam và Táo nhiều hơn số học sinh 
thích Xoài và Ổi”. Hỏi bạn An nói đúng hay sai? Vì sao?
Bài 2. (1,5 điểm). Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể).


   a)  	    b)                   

[image: ]Bài 3. (1,5 điểm). Tìm x, biết    
Bài 4. (1,5 điểm). Cho hình vẽ:

                                                                         
                                                                              . D                    . E
a) Có bao nhiêu đường thẳng phân biệt đi qua 2 trong 3 điểm A, B, D?
b) Vẽ đường thẳng AB.
c) Lấy điểm C sao cho C nằm giữa hai điểm A và B.
Bài 5. (1 điểm). Tung đồng xu 32 lần liên tiếp, có 17 lần xuất hiện mặt S.  Tìm xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N 
BÀI LÀM PHẦN TỰ LUẬN 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRƯỜNG PTDTBT ĐINH RUỐI            Đề 1
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HKII, NĂM HỌC: 2023- 2024
	MÔN: Toán 6   	
	*********	
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm )Mỗi câu trả lời đúng : 0,25 điểm 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	C
	A
	B
	D
	A
	D
	C
	A
	D
	C
	A


II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
	Bài
	Nội dung
	Điểm

	1
(1,5 điểm)
	a
	Có 8 bạn thích ăn cam
	0,5

	
	b
	Xoài là loại trái cây được các bạn lớp 6A chọn nhiều nhất.
	0,5

	
	c
	Số học sinh thích cam và táo là 8 + 8 = 16 học sinh
Số học sinh thích xoài và ổi là 10 + 6 = 16 học sinh
Vậy bạn An khẳng định sai.
	0,25
0,25

	2
(1,5 điểm)
	a
	
                          		
	0,25

0,25

	
	b
	

	0,5
0,5

	3
(1,5 điểm)
	
	

	

0,5
0,5
0,5

	
4
(1,5 điểm)
	a
	Có 3 đường thẳng phân biệt đi qua 2 trong 3 điểm A, B, D
	0.5

	
	b
	[image: ]
                                      . D                        . E

	0,5

	
	c
	[image: ]
                                  . D                       . E

	0,5

	5
(1 điểm)
	
	
Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N  là 

	
0,5


0,5
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